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1. Tài liệu học tập và Phiếu hướng dẫn học sinh tự học
PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC

	NỘI DUNG
	GHI CHÚ

	BÀI 3. THỰC HÀNH QUAN SÁT MỘT SỐ ĐỘNG VẬT NGUYÊN SINH

	Đọc tài liệu và thực hiện các yêu cầu.

	· Nguồn tài liệu: Sách giáo khoa môn sinh học 7.
· Nội dung bài học: 

I. Quan sát trùng giày:  
- Có thể tìm thấy trùng giày ở đâu?
- HS vẽ hình và chú thích cấu tạo trùng giày (hình 3.1 trang 14- SGK) 
[image: Lý thuyết Sinh 7: Bài 5. Trùng biến hình và trùng giày | Soạn Sinh 7 -]
- Thực hiện yêu cầu trong SGK trang 15: Hãy đánh dấu  vào ô trống ứng với ý trả lời đúng cho các câu hỏi sau:
+ Trùng giày có hình dạng: 
Đối xứng  	                                  Không đối xứng 
Có hình khối như chiếc giày                      Dẹp như chiếc đế giày 
- Trùng giày di chuyển: 
Thẳng tiến                               Vừa tiến vừa xoay

II. Quan sát trùng roi:  
- Có thể tìm thấy trùng roi ở đâu?
- HS vẽ hình và chú thích cấu tạo trùng roi (hình 4.1 trang 17- SGK) 
[image: Bài 4. Trùng roi - Hoc24]
- Thực hiện yêu cầu trong SGK trang 16: Hãy đánh dấu  vào ô trống ứng với ý trả lời đúng cho các câu hỏi sau:
+ Trùng roi di chuyển như thế nào? 
Đầu đi trước  	                                  Đuôi đi trước 
Vừa tiến vừa xoay                                     Thắng tiến 
- Trùng roi có màu xanh lá cây nhờ: 
Sắc tố ở màng cơ thể                          Màu sắc của các hạt diệp lục
Màu sắc của điểm mắt                    Sự trong suốt của màng cơ thể 



	BÀI 6. TRÙNG KIẾT LỊ VÀ TRÙNG SỐT RÉT


	Hoạt động 1: Đọc tài liệu và thực hiện các yêu cầu.






















	· Nguồn tài liệu: Sách giáo khoa môn sinh học 7.
· Nội dung bài học: 
I.TRÙNG KIẾT LỊ
Quan sát hình H6.1, 6.2 trang 23 SGK, đọc thông tin trả lời câu hỏi:
+ Trùng kiết lị có cấu tạo giống với động vật nguyên sinh nào đã học?
+ Trùng kiết lị dinh dưỡng bằng cách nào?
+ Trình bày sự phát triển của trùng kiết lị?
+ Khả năng kết bào xác của trùng kiết lị có tác hại như thế nào?
+ Tại sao người bị kiết lị đi ngoài ra máu?
HS rút ra những đặc điểm chính về cấu tạo, dinh dưỡng và sự phát triển của trùng kiết lị: 
- Cấu tạo: giống trùng biến hình, chân giả rất ngắn.
- Dinh dưỡng: nuốt hồng cầu.




- Phát triển:  Trong môi trường  kết bào xác  vào ruột người  chui ra khỏi bào xác  bám vào thành ruột.
II. TRÙNG SỐT RÉT
 HS nghiên cứu thông tin, quan sát tranh H6.3, 6.4 trả lời câu hỏi:
+ Trùng sốt rét có cấu tạo như thế nào?
+ Trùng sốt rét dinh dưỡng bằng cách nào?
+ Trình bày sự phát triển của trùng sốt rét?
+ Tại sao người bị sốt rét da tái xanh?
HS nghiên cứu thông tin trong SGK tr.25, kết hợp với những thông tin thu thập được, trả lời câu hỏi:
+ Tình trạng bệnh sốt rét ở Việt Nam hiện nay như thế nào?
+ Cách phòng chống bệnh sốt trong cộng đồng?
+ Tại sao người sống ở miền núi hay bị sốt rét?
HS rút ra được các nội dung chính về trùng sốt rét:
1. Cấu tạo, dinh dưỡng, trùng sốt rét.
- Không có cơ quan di chuyển
- Không có các không bào.
- Hoạt động dinh dưỡng thực hiện qua màng tế bào.
- Lấy chất dinh dưỡng từ hồng cầu.
2. Vòng đời trùng sốt rét.


- Trong tuyến nước bọt của muỗi Anôphen vào máu người  chui vào hồng cầu sống và sinh sản phá huỷ hồng cầu.
3. Bệnh sốt rét ở nước ta.
- Bệnh sốt rét ở nước ta đang dần được đẩy lùi.
- Phòng bệnh: Vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân, diệt muỗi.

	Hoạt động 2: Kiểm tra, đánh giá quá trình tự học.

1- Hiểu 

























2- Vận dụng






	HS hoàn thành các BT sau:
CHỌN CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG NHẤT:
Câu 1: Bào xác của trùng kiết lị xâm nhập vào cơ thể người thông qua con đường nào?
A. Đường tiêu hoá.          B. Đường hô hấp.
C. Đường sinh dục.             D. Đường bài tiết.
Câu 2: Nhóm động vật nguyên sinh nào dưới đây có chân giả?
A. trùng biến hình và trùng roi xanh.
B. trùng roi xanh và trùng giày.
C. trùng giày và trùng kiết lị.
D. trùng biến hình và trùng kiết lị.
Câu 3: Trùng sốt rét lây nhiễm sang cơ thể người qua vật chủ trung gian nào?
A. Muỗi Anôphen (Anopheles).       B. Muỗi Mansonia.
C. Muỗi Culex.                                  D. Muỗi Aedes.
Câu 4: Trong các phương pháp sau, phương pháp nào được dùng để phòng chống bệnh sốt rét?
1. Ăn uống hợp vệ sinh.
2. Mắc màn khi ngủ.
3. Rửa tay sạch trước khi ăn.
4. Giữ vệ sinh nơi ở, phát quang bụi rậm, khơi thông cống rãnh.
Phương án đúng là
[bookmark: _GoBack]A. 1; 2.      B. 2; 3.         C. 2; 4.         D. 3; 4.


2. Học sinh ghi chép lại các câu hỏi thắc mắc, các trở ngại của học sinh khi thực hiện các nhiệm vụ học tập.
Trường:.........................................................................
Lớp:..............................................................................
Họ tên học sinh:............................................................
	Môn học
	Nội dung học tập
	Câu hỏi của học sinh
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